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Tiết 157. Ôn tập các số đến 100000 - Bài tập Toán 3 

1. Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch : 

 

2. Viết (theo mẫu): 

36 982 : Ba mươi sáu nghìn chín trăm tám mươi hai 

54 175 : .................................................................................... 

90 631 : .................................................................................... 

14 034 : .................................................................................... 

8066 : .................................................................................... 

71 459 : ..................................................................................... 

48 307 : ..................................................................................... 

2003 : ....................................................................................... 

10 005 : ..................................................................................... 

3. Viết (theo mẫu): 

a) Mẫu : 9725 = 9000 + 700 + 20 + 5 

6819 = ........................... 

5204 = ........................... 

2096 = ........................... 

1005 = ........................... 

b) Mẫu : 4000 + 600 + 30 + 1 - 4631 

9000 + 900 + 90 + 9 = ........................                 9000 + 9 = ........................      

4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 

a) 2005; 2010; 2015;................ ;.................. 
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b) 14 300; 14 400; 14 500; ................ ;.................. 

c) 68 000; 68 010; 68 020; ................ ;.................. 

(5) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng : 

Trong các số 52 409, 94 356, 38 524, 75 865, số có chữ số 5 ở hàng nghìn là : 

A. 52 409                B. 94 356                C. 38 524                   D. 75 865 

6. Điền " >, <, = " vào chỗ chấm: 

27469  ...  27470     

85100  ...  85 099    

30000  ...  29000 + 1000  

70000 + 30000  ...   99000 

80000 + 10000  ...  99000 

90000 + 9000  ...  99000 

7. Khoanh vào số lớn nhất trong các số sau : 

a) 41 590 ;               41 800 ;           42 360 ;             41 785. 

b) 27 898;                27 989;            27 899;             27 998. 

8. Các số 69 725 ; 70 100 ; 59 825 ; 67 925 viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: 

......................................................................................................................... 

9. Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 

a) - Viết số 1985 theo thứ tự ngược lại, nhận được số mới là .................; 

Số mới bé hơn 57 931 là .................................. 

- Viết số 57 931 theo thứ tự ngược lại, nhận được số mới là ...................; 

Số mới bé hơn số 57 931 là ..................................... 

b) Viết một số có năm chữ số sao cho khi viết số đó theo thứ tự ngược lại thì 

nhận được số mới bằng số cũ. 

................................................................................................................................. 

  

 


